
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHẤN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 554/QĐ-TA ĐắkLắk, ngày 10 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v tặng “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân thuộc Toà án nhân dân hai cấp tỉnh 

Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2023

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật thi đua, khen thuởng.
' Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 

chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua - khen thuởng.
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân. Xét đề nghị 
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk tại tờ 
trình sằ 552/TTr - TĐKT ngày 10/10/2023,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tặng “Giấy khen” cho 03 tập thể, 97 cá nhân, 51 Hội thẩm nhân dân 

và 06 Hòa giải viên thuộc hệ thống Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thành 
tích tốt trong phong trào thi đua năm 2023 (Có tên trong danh sách kèm theo).

Tiên thưởng kèm theo “Giây khen” được thực hiện theo Nghị định sô 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số 
điều của Luật thi đua - khen thưởng.

Điều 2: Quyết định này được ghi vào sổ khen thưởng của Toà árl nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 
Chánh văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chánh án Toà án nhân cấp huyện 
và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.
Noi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐTĐKT TAND tỉnh;
- Lưu VP.

Nguyễn Duy Hữu



DANH SÁCH CÁC TẬP THẺ VÀ CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG "GIẤY KHEN" NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-TA-TĐKT ngày 10/10/2023 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

STT TẬP THỂ/CÁ NHÂN CHƯC 
DANH/CHỨC VU ĐƠN VỊ

A TẬP THẾ
1 Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND tỉnh Đắk Lắk
2 Tòa án nhân dân huyện M'Đrắk Tỉnh Đắk Lẩk
3 Tòa án nhân dân huyện Lắk Tỉnh Đắk Lắk
B CÁ NHÂN

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẲK LẢK
1 ônị Văn Công Dần Chánh Tòa

Tòa Dân sự, TAND tỉnh Đắk Lắk2 Bà Nguyễn Thị Khánh Chi Thư ký
3 Bà Trần Thị Hà Thư ky
4 Ôní Vũ Văn Tú Thẩm phán Tòa Kinh tế, TAND tỉnh Đắk Lắk
5 Bà Phan Thị Linh Chi Thư ký
6 Bà Lưu Thị Thu Hường Phó Chánh Tòa Tòa Hành chính, TAND tỉnh Đắk Lắk
7 Bà Trịnh Thị Bích Ngân Thư ký
8 Ổng Nguyễn Tấn Đức Chánh tòa Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk
9 Ông Y Phi Kbuôr Thẩm phán

10 Bà Võ Thị Khánh Hoài Phó trưởng phòng Phòng Tô chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen 
thưởng, TAND tỉnh Đắk Lắk11 Bà Nguyễn Thị Thu Hưong Thẩm tra viên

12 Ổng Nguyên Đình Triêt Phó Chánh án TAND tỉnh Đẩk Lẩk

13 Bà Nguyễn Thị Hằng Phó chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND tỉnh 
Đắk Lắk

14 Ông Nguyễn Văn Bằng Thẩm phán Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND 
tỉnh Đắk Lắk / í15 Bà Le Thị Thê Thẩm tra viên

16 Bà Nguyễn Thị Oanh Hưong Thư ký
17 Bà Nguyễn Anh Thư Phó Chánh văn phòng K

C

Văn phòng, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk \

18 Bà Trịnh Thị Vinh Thư ký
19 Bà Trần Thị Tuyết Thanh Ke toán trưởng
20 Ổng Nguyễn Đình Giáp Thẩm tra viên chính
21 Ổng Đỗ Tiến Hưng Lái xe
22 Ông Phan Trọng Đỉnh Lái xe
23 Bà Bùi Thị Thanh Bình Tạp vụ
24 Ong Bùi Thè Hòa

Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh Đắk Lắk

25 Ông Ngọc Tâm
26 Bà Bùi Thị Kim Nga
27 Ổng K Pắ YKhoa
28 Bà 4 uỳnh Ánh Hồng
29 Bà H'Rum Niê
30 Ông ’hạm Xuân Chiến Chánh án

ĨAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

31 Ông Hoàng Long Chánh văn phòng
32 Ông Nguyễn Cường Anh Thẩm phán
33 Bà Võ Thị Mai Thẩm phán
34 Õng Phạm Xuân Ọuyểt Thư ky
35 Bà Nguyễn Thị Tuyết

Hội thẩm nhân dân36 Dng Lê Khắc Dũng
37 Dng Y Nik Eban
38 Dng Nguyễn Thanh Tùng ’hó Chánh Văn phòng
39 3à Nguyễn Thị Hải An Thấm phán
40 1Bà Tguyễn Thị My My Thẩm phán
41 5ng Y Kam Ẽnuôl Thấm phán
42 IBa Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thẩm phán



42 Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Thẩm phán
4^ Bà Nguyễn Thị Loan Thấm phán
45 ôrụ Vũ Đức Mạnh Thấm phán
46 Bà Nguyễn Thị Kiều My Thấm phán
47 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Thư ký
4Í Bà Đỗ Thị Hồng Nhung Thư ký
4S Bà Lê Nữ Hoàng Yến Thư ký
5C Bà Lê Nguyệt Ánh Thư ký ■ TAND thành phô Buôn Ma 1 huột, tinh Dak Lak

51 Bà Nguyễn Thị Thu Thư ky
52 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên
53 Bà Đỗ Thị Hiền Tạp vụ
54 Bà Nguyễn Thị Bạn
55 Ông Nguyễn Tiến Dũng
56 Bà Trần Thị Liên
57 Bà Phạm Thị Tuyết Nhung
58 Ong Trương Vĩnh Mai

tiọi inam nnan oan

59 Ổng Lê Văn Tập
60 Ông Phạm Cảm
61 Ông Nguyễn Hưng
62 Ồng Phạm Trung Kiên Phó Chánh án
63 Bà Nguyễn Thi Thanh Hương Thư ký
64 ỏng Phạm Đức Nguyên Hoàng Thư ký
65 Bà Nguyễn Thị Hiên Văn thư
66 Ông Bành Trọng Bình

Hội thẩm nhân dân

TAND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
67 Bà Nguyễn Thị Hồng
68 Bà Bùi Thị Kim Dung
69 Bà Bùi Việt Nga
70 Bà Nguyễn Xuân Hòa Hòa giải viên
71 Bà Phùng Thị Nở Chánh văn phòng

TAND huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk '

•,ựr
■ A

■Ạyì 1

72 Ổng Đặng Ngọc Thắng Thẩm phán
73 Bà Lê Thị Huyền Diệu Thẩm phán
74 Ổng Bế Văn Toàn Thẩm phán
75 Bà Đinh Thị Thảo Thư ky
76 Ông Nguyễn Thái Hoàng Thư ký
77 Bà Bui Thị Hà Hội thẩm nhân dân
78 Bà Hà Thị Hương
79 Ổng Hữu Soái Thấm phán \v'

TAND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

80 Bà Nguyễn Thị Phương Dung Thư ký
81 Bà Nguyễn Hoàng Bảo Thụy Thư ky
82 Ổng ’hạm Đăng Luận Bảo vệ
83 Ông ’hạm Thế Chiến Hội thẩm nhân dân
84 Ông Đặng Văn Sơn
85 Bà Trần Thị Kim Anh Hòa giải viên
86 Ông Bùi Quốc Hà Chánh án

TAND huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk

87 Bà Trần Thị Phượng Phó Chánh án
88 Bà Nguyễn Thị Nụ Thẩm phán
89 Bà Ngô Thị Hồng Hiệp Văn thư
90 Bà Phan Thị út Tạp vụ
91 Ống Ngô Minh Cường 3ảo vệ
92 Ông rrần Hữu Linh

Hội thẩm nhân dân93 Ông Iran Tiến Dũng
94 ông V Manh Adơng
95 Ong Nguyễn Văn Anh Shánh án
96 Bà 1Oinh Thị Hường rhẩm phán
97 Ong Bùi Văn Khanh rhấm phán
98 Ong ỉ\Fguyen Văn Xiêm rhưky
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Nguyễn Duy Chính
Bùi Ngọc Khánh______
Y Phiêu Hmõk_______
Nguyễn Huy Cận_____
Trương Văn Chinh
Vũ Đửc Anh_________
Trương Hữu Vịnh 
Nguyễn Tư Thê_______
Hoàng Thị Minh______
Nguyễn Ngọc Thọ
Lê Ngọc Hà__________
Phan Bá Bày_________
Bùi Ngọc San _____
Phạm Minh Thuân
Lê Thị Hạnh_________
Nguyễn Thị Thùy Dung 
Nguyễn Thị Chinh 
Nguyễn Văn Mười
Nguyên Văn Lam_____
Trương Quang Vinh
Vũ Đình Nam________
Phan Thị Dương Thanh 
Nông Thị Lường______
Phạm Thị Hải Lý______
Thân Thị Nhung______
Nguyễn Xuân Phòng 
Nguyễn Văn Hải______
Trần Khăc Huề________
Bùi Văn Tâm_________
Lê Thị Lý____________
Nguyễn Phương Anh 
Nguyễn Xuân Dũng 
Trân Văn Chiu________
Trương Sơn Lạng______
Chu Van Hồi
doàng Thị Huyên______

Rmah In _______
Nguyễn Ngọc Minh 
Phan Văn Hòe ______
Nguyễn Vinh Tuân 
Đặng Thị Thanh Thủy 
Võ Thị Phượng________
Nguyễn Đình Phượng 
Nguyễn Lam Điên______
'ạ Thị Ngọc Điệp______
^âm Thị Nhưng________
Vũ Thị Việt Mỹ________
đoàng Thị Trang_______

Nguyễn Thê Vinh______
Hoàng Năng Long______
Võ Linh Nguyên_______
Nguyễn Thị Định_______
Võ Thị Thành_________
Y Đo Niê_____________
Bùi Thị Thêm

Ke toán_________

Hội thẩm nhân dân

Hòa giải viên
Thâm phán______
Thư ký

Hội thẩm nhân dân

Phó Chánh án
Thâm Phán
Thâm Phán
Thư ký______
Thư ký

Hội thẩm nhân dân

Phó chánh án
Thẳm phán______
Thâm phán______
Thư ký__________
Thư ký
Kê toán_________
Lái xe___________
Hội thâm nhân dân
Hòa giải viên
Chánh án________
Thư ký__________
Kê toán

Hội thẩm nhân dân

Chánh văn phòng
Thư ký - Văn thư

Hội thẩm nhân dân

Chánh văn phòng
Thư ký__________
Thư ký - Văn thư
Hội thâm nhân dân
Hòa giải viên_____
Thâm phán______
Thư ký
Kê toán

Hội thẩm nhân dân

Thư ký__________
Kê toán_________
Văn thư_________

Hội thẩm nhân dân

Hòa 2Ĩải viên

TAND Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ■ r
ỉi

-------------------------------------------------------/

TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

TAND huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk


